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	SỞ GDĐT QUẢNG NAM
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I. Thông tin:

1. Tổ trưởng: Hồ Thăng Vĩnh Vỹ         
2. Nhóm trưởng chuyên môn: ……………………………………………………………..

II. Kế hoạch cụ thể:

HỌC KỲ I

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học)

	THỜI GIAN
	TIẾT
	TÊN CHỦ ĐỀ/

NỘI DUNG BÀI HỌC
	MẠCH NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	Tuần 1


	1
	Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
	I. Các cấp tổ chức của thế giới sống.

II. Đặc điểm chung các các cấp tổ chức sống:

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh.

3. Thế giới sống liên tục tiến hoá
	1. Kiến thức:

- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao

- Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.

-Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

- Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 3. Thái độ:

- Có cái nhìn tổng quát về thế giới sinh vật và niềm tin vào nghiên cứu khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	Trên lớp
	

	Tuần 2


	2
	Bài 2: các giới sinh vật.


	I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới:

1. khái niệm về giới.

2. Hệ thống phân loại 5 giới.

II. Đặc điểm chung của mỗi giới:

1. Giới khởi sinh.

2. Giới nguyên sinh

3. Giới nấm.

4. Giới thực vật.

5. Giới động vật.


	1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm giới.

- Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới (hệ thống 5 giới).

- Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật (giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật).

2, Kỹ năng:

- Sưu tầm tài liệu trình bày về đa dạng sinh học.

- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ

- Rèn luyện kĩ năng trình bày, thuyết trình trước đám đông

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	Trên lớp


	

	Tuần 3 đến tuần 6
	3,4,5,6
	THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO

Gồm các bài trong chương I/ phần II: Sinh học tế bào:

- Bài 3: Các nguyên tố hoá học và nước

- Bài 4: Cácbonhydrat và lipit.

- Bài 5: Protein.

- Bài 6: Axit nucleic 
	I. Các nguyên tố hoá học và nước:

1. Các nguyên tố hoá học.

2. Vai trò của nước đối với tế bào:

II. Cacbonhydrat và lipit:

III. Protein

IV. Axit nucleic.
	1. Kiến thức

- Nêu được Cấu trúc và chức năng của của các thành phần hoá học cấu tạo nên tế bào.

- Giải thích được một số vấn đề khoa học.

2. Kỹ năng:

- So sánh, phân tích

- Vận dụng giải thích một số vấn đề thực tế có liên quan.

3. Thái độ: Niềm tin vào khoa học

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...


	Trên lớp
	

	Tuần 7
	7
	Bài 7: Tế bào nhân sơ.


	I.  Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.

II. Cấu tạo của tế bào nhân sơ.


	1. Kiến thức:

- Biết được thành phần cơ bản cấu trúc tế bào nhân sơ (tế bào vi khuẩn) 

2. Kỹ năng:  

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.

3. Thái độ: 

- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...


	Tên lớp
	

	Tuần 8 + 9
	8,9
	TẾBÀO NHÂN THỰC

Gồm các bài 

- Bài 8: Tế bào nhân Thực

- Bài 9: Tế bào nhân thực.

- Bài 10: Tế bào nhan thực

 
	I. Đặc điểm chung

II. Cấu trúc của tế bào nhân thực.

1. Màng sinh chất.

2. Tế bào chất: Lưới nội chất, riboxom, bộ máy Gôngi, Ty thể, lục lạp, không bào, lyzoxom, 

3. Nhân.


	1. Kiến thức:

- Biết được thành phần cơ bản cấu trúc tế bào tế bào nhân thực

2. Kỹ năng:  

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.

- So sánh đặc điểm giống và khác nhau cơ bản của tế bào nhân sơ và nhân thực.

3. Thái độ: 

- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...
	Trên lớp
	

	Tuần 10
	12
	KIỂM TRA 45 PHÚT
	Trên lớp
	

	Tuần 11
	10
	- Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.


	1. Vận chyển thụ động

2. Vận chuyển chủ động.

3. Nhập bào và xuất bào


	1. Kiến thức: 

- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất

- Giải thích được các khái niệm về khuếch tán và sự thẩm thấu.

- Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, nhập bào và xuất bào . 

2. Kỹ năng:  

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.

3. Thái độ: 

- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...
	Trên lớp
	

	Tuần 12
	11
	Bài 12: Thực hành: Co và phản co nguyên sinh
	Thực hành: Co và phản co nguyên sinh 


	1. Kiến thức:

 - Làm được tiêu bản, quan sát, chỉ ra hiện tượng co và phản co nguyên sinh

2. Kỹ năng:  

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, rút ra nội dung.

3. Thái độ: 

- Có tinh thần phòng tránh các bệnh do vi khuẩn.

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...
	phòng thực hành
	

	Tuần 13
	13
	Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất 
	I. Năng lượng và các dạng nưng lượng trong tế bào:

1. Khái niệm năng lượng.

2. ATP - động tiền năng lượng của tế bào.

II. Chuyển hoá vật chất
	1. Kiến thức:

- Khái niệm được năng lượng, phân biệt được thế năng và động năng

- Mô tả được cấu trúc và nêu được chức năng của ATP- đồng tiền năng lượng của tế bào
- Trình bày được khái niệm chuyển hoá vật chất, chuyển hóa năng lượng, các mặt của quá trình chuyển hóa vật chất, 
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
3.Thái độ
-Nhận thức được vai trò của việc cung cấp năng lượng hàng ngày cho tế bào, cơ thể.

- Liên hệ chế độ dinh dưỡng để phòng bệnh và có ý thức chăm sóc bản thân 

4. Đinh hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...
	Trên lớp
	

	Tuần 14
	14
	Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình CHVC
	I. Enzim

1. khái niệm.

2. Cấu trúc.

3. Cơ chế tác động

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim.

II. Vai trò của enzim trong quá trình CHVC
	1. Kiến thức
- Khái niệm được enzim là gì, nêu được bản chất của enzim, mô tả được cấu trúc của enzim.
- Mô tả được cơ chế tác động của enzim, giải thích được vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 cơ chất nhất định
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt tính của enzim.
- Giải thích được cơ chế điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào bằng các enzim.
2. Kỹ năng
 Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

3. Thái độ
- Có thái độ đúng đắn trong vấn đề bảo vệ sức khỏe (ăn uống đủ chất, khoa học) thông qua việc hiểu được vai trò của enzim
4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ ...
	Trên lớp
	

	Tuần 15
	15
	Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về em zim
	I. Thí nghiệm với enzim Catalaza
	1. Kiến thức:

- Mô tả được hiện tượng thí nghiệm.

- Giải thích được ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạ tính của enzim

2. Kỹ năng: 

- Làm được thí nghiệm thực hành.

- Quan sát được hiện tượng.

- Làm bài báo cáo thực hành.

3. Thái độ: Có lòng tin vào khoa học.

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng
	Phòng thí nghiệm thực hành
	

	Tuần 16
	16
	ÔN TẬP HỌC KÌ I
	
	Trên lớp
	

	Tuần 17
	17
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Trên lớp
	

	Tuần 18
	18
	TRẢ BÀI KIỂM TRA HKI
	
	


HỌC KỲ II 

Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học)

	THỜI GIAN
	TIẾT
	TÊN CHỦ ĐỀ/

NỘI DUNG BÀI HỌC
	MẠCH NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	Tuần 19
	19
	Bài 16: Hô hấp tế bào
	I. Khái niệm hô hấp tế bào.

II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào:

1. Đường phân.

2. Chu trình crep.

3. Chuỗi chuyền electron hô hấp
	1. Kiến thức:

- Nêu được khái niệm hô hấp tế bào là gì, vai trò của hô hấp tế bào đối với các quá trình trao đổi chất trong tế bào. 

- Nêu được nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm ba giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào.

2. Kỹ năng: Quan sát, phân tích, khái quát hóa kiến thức, hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Biết được vai trò của hô hấp nội bào đối với các quá trình chuyển hoá vật chất trong tế bào.
4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	Trên lớp
	

	Tuần 20
	20
	Bài 17: Quang hợp
	I. Khái niệm về quang hợp.

II. Các pha của quá trình quang hợp:

1. Pha sáng.

2. Pha tối
	1. Kiến thức:

- Hs nêu được khái niệm quang hợp và những loại sinh vật nào có khả năng quang hợp.

- Hs nắm được quang hợp gồm 2 pha: pha sáng và pha tối, chỉ ra mối quan hệ giữa ánh sáng với mỗi pha cũng như mối quan hệ giữa hai pha.

- Hs giải thích được sơ đồ pha sáng của quang hợp diễn ra như thế nào? Các thành phần tham gia vào pha sáng, kết quả của pha sáng.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích so sánh tổng hợp khái quát.

- Vận dụng kiến thức liên bài và liên môn.

3. Thái độ:

Thấy được vai trò của quang hợp đối với  và thực vật nói riêng sinh giới nói chung.

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	Trên lớp
	

	Tuần 21 đến tuần 23
	21,22,23
	Chủ đề: Phân bào gồm 

Bài 18 chu kì tb và quá trình nguyên phân, 

Bài 19 giảm phân, Bài 20 Thực hành: Quan sát các kì của quá trình nguyên phân
	1. Chu kì tế bào

1.1. Khái niệm chu kì tế bào

1.2. Đặc điểm của chu kì tế bào

2. Nguyên phân

3. Giảm phân

4. Ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân

5. Thực hành: quan sát các kì của nguyên phân


	1.  Kiến thức
-  Nêu được khái niệm chu kì tế bào

-  Nêu được đặc điểm chính các pha trong kì trung gian.

-  Trình bày được các diễn biến chính của quá trình nguyên phân.

-  Trình bày các ý nghĩa và ứng dụng của quá trình nguyên phân.

-  Trình bày được các diễn biến chính của quá trình giảm phân.

-  Trình bày những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ của NP, GP

-  Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể. Ý nghĩa của giảm phân với sự sinh sản và tiến hóa, chọn giống.

-  Chi ra được những điểm giống và khác nhau trong các kì của quá trình phân bào quá đó khắc sâu kiến thức.

-  Phân tích được những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng.

-  So sánh nguyên phân với giảm phân

2. Kỹ năng
- Kỹ năng tìm hiểu thực tiễn

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.

- Kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, quan sát và phát hiện kiến thức.

- Kĩ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.

3. Thái độ

- Say mê nghiên cứu khoa học về quá trình phân bào.

- Hứng thú và quan tâm về ứng dụng cơ sở khoa học của quá trình phân bào trong công nghệ tế bào.

- Hứng thú trong việc vận dụng kiến thức phân bào để giải thích một số hiện tượng thực tế.

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng
	Trên lớp
	

	Tuần 24-25
	24, 25
	Chủ đề: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV gồm:
Bài 22 Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV

Bài 24: Thực hành: Lên men etylic
	I. Khái niệm vi sinh vật

II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng.

2. Các kiểu dinh dưỡng

III. Hô hấp và lên men

IV. Thực hành lên men etylic.
	 1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm vi sinh vật và đặc điểm chung của VSV.
- Kể tên và phân biệt được các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
- Hiểu và xác định  được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật . 

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện được kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.

- Rèn luyện được tư duy hệ thống, phương pháp tự học, phương pháp làm việc nhóm.

3. Thái độ:

- Yêu khoa học yêu cuộc sống.

-Tích cực tham gia hoạt động, tự tin, tự lập, có trách nhiệm.

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	Trên lớp và thực hành
	

	Tuần 26 đến tuần 27
	26, 27
	Chủ đề: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật gồm:
Bài 25: Sinh trưởng của VSV

Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
	I. Khái niệm sinh trưởng

II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

1. Nuôi cấy không liên tục

2. Nuôi cấy liên tục

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật

- Nắm được đặc điểm của từng pha trong nuôi cấy không liên tục và liên tục

- Trình bày được ý nghĩa của thời gian thế hệ tế bào (g)

-  Nêu được khái niệm và ứng dụng của phương pháp nuôi cấy liên tục và không liên tục

- Nắm được một số hình thức sinh sản ở vsv

Học sinh trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát, tính toán

- Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn 

3. Thái độ:

- Áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống sản xuất

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	Trên lớp
	

	Tuần 28
	28
	KIỂM TRA 45 PHÚT
	Trên lớp
	

	Tuần 29 đến tuần 32
	29,30,31,32
	Chủ đề: Virut và bệnh truyền nhiễm gồm:
Bài 29: Cấu trúc các loại virut 

Bài 30: Sự Nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 31: Virut gây bệnh và ứng dụng cuat VR trong thực tiển

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
	I. Cấu trúc các loại virut

1. cấu tạo

2. Hình Thái

II. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

1. Chu trình nhân lên của virut

2. HIV/AIDS

III. Virut gây bệnh và ứng dụng

IV. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.
	Kiến thức: 

+ HS nêu được khái niệm, cấu trúc, hình thái các loại VR. 

+ Phân biệt được VR và VK

+ Trình bày được các giai đoạn nhân lên của VR và giải thích được vì sao không gọi là sinh sản.

+ Phân tích được vai trò và tác hại của VR trong thực tiễn.

+ Nêu được khái niệm bệnh truyền nhiễm và các con đường truyền bệnh.

+ Nêu được khái niệm miễm dịch và phân biệt các loại miễm dịch.

+ Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn.

· Kỹ năng:

+ Hình thành một số kỹ năng như tư duy, giải quyết vấn đề, quan sát, phân loại,…

· Thái độ: 

+ Có thái độ tích cực trong phòng chống các bệnh do virut gây nên.

4. Định hướng các năng lực được hình thành

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực công nghệ , năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng

	Trên lớp
	

	Tuần 33
	33
	ÔN TẬP HỌC KÌ II
	Trên lớp
	

	Tuần 34
	34
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	Trên lớp
	

	Tuần 35
	35
	TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KI II
	Trên lớp
	


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                        
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